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BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng chống thiên tai ngày 07/9/2021

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin bão gần biển Đông (bão CONSON)
Hồi 01h ngày 08/9/2021, vị trí tâm bão Conson trên khu vực miền Trung Philippin. Dự báo trong 24-28 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 01h ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: cấp 3
2. Tin mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình; cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 08/9 đến ngày 09/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.
Ngoài ra, từ ngày 08/9 đến ngày 09/9, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.  
3. Tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình
Từ đêm 7/9 đến ngày 10/9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông khu vực Bắc Bộ từ 1-3m; trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 2-5m, trung, hạ lưu từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình; ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.
4. Tin cảnh báo mưa dông và gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 08/9, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ sáng 09/9 có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

5. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/06/9 đến 19h/07/9): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 60mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: Đồng Hới (Quảng Bình) 128mm; Xuân Lâm (Phú Yên) 181mm; Ninh Sim (Khánh Hòa) 101mm; M Drak (Đắk Lắk) 162mm; Liên Khương (Lâm Đồng) 91mm.
- Mưa đêm (19h/07/9 đến 07h/08/9): Khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 205mm; Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 180mm; Mỹ Lộc (Hà Tĩnh) 149mm; Thủy điện Hố Hô (Quảng Bình) 137mm; Tân Hóa (Quảng Bình) 110mm, Nam Thạch Hãn (Quảng Trị) 169mm; Hải An (Quảng Trị) 156mm; Triệu Ái (Quảng Trị) 137mm.
- Mưa 3 ngày (19h/04/9 đến 19h/07/9): Các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 150mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Lâm Thủy (Quảng Bình) 174mm; Ninh Tây (Khánh Hòa) 202mm; Xuân Lâm (Phú Yên) 182mm; Thị trấn Chư Prông (Gia Lai) 196mm, Cư Króa (Đắk Lắk) 227mm.
5. Tình hình thủy văn
Mực nước các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa, riêng mực nước trên sông Kiên Giang đạt mức BĐ1; mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Tình hình tàu thuyền: 
Tổng số tàu, thuyền của các tỉnh từ Quảng Ninh – Bình Thuận là 65.302 tàu. 
Theo thống kê sơ bộ tại một số tỉnh hiện có: 26.451 tàu cá hoạt động trên biển (Quảng Ninh 8.100; Hải Phòng 2.133; Nam Định 2.142; Ninh Bình 133; Thanh Hóa 6.810; Nghệ An 3.438; Hà Tĩnh 3.695); 394 tàu vận tải hoạt động tại cảng (Quảng Ninh 60; Hải Phòng 143; Ninh Bình 129; Thanh Hóa 36; Nghệ An 26)

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang thống kê, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển và sẽ có báo cáo vào chiều hôm nay, ngày 8/9/2021
2. Tình hình nuôi trồng thủy hải sản: Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 66.648 ha diện tích và 22.990 lồng, bè nuôi trồng thủy sản.

3. Khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão: Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận có 55 khu neo đậu với tổng sức chứa 34.761 tàu. 
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện 

Lưu lượng về các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng dao động từ 16,6 đến 2.771 m3/s. Hiện nay, mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đang ở mức thấp so với mực nước cho phép từ 5-8m. Các hồ vận hành phát điện theo kế hoạch.

Đối với các hồ thủy điện trên các lưu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, dung tích các hồ đạt khoảng 13-70% dung tích thiết kế.
2. Hồ chứa thủy lợi

a) Khu vực Bắc Bộ: có 2.543 hồ (trong đó có 113 hồ đang thi công), dung tích 34-95% DTTK. Một số hồ chứa đang tích nước cao: Chiềng Khoi 100%, Suối Chiếu 101%, (Sơn La); Ngòi Vần 103%, Lửa Việt 104% (Phú Thọ); Thác La 129%, Yên Quang 1 100%, Yên Thắng 1 101%, Yên Đồng 1 100% (Ninh Bình)

b) Khu vực Bắc Trung Bộ: có 2.323 hồ (trong đó có 83 hồ đang thi công), dung tích 15-50% DTTK. Một số hồ chứa đang tích nước cao như: hồ Cống Khê 99% (Thanh Hóa); hồ Cầu Cau 99%, Cửa Ông 92%, Khe Là 98%, (Nghệ An).

c) Khu vực Nam Trung Bộ: có 517 hồ (trong đó có 28 hồ đang thi công), dung tích 13-75% DTTK.

d) Khu vực Tây Nguyên: Có 1.246 hồ (trong đó có 48 hồ đang thi công), dung tích 67-84% DTTK. Một số hồ tại địa phương có mực nước cao như: Đắk Lông Thượng 100%, Phúc Thọ 102%, Đăk Lé 100%, Đạ Tẻh 121% (Lâm Đồng); Đăk Rtang 104%, Đăk Nang 100% (Đắk  Nông).
IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU
Trên hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn tồn tại 33 vị trí đê điều xung yếu, cần quan tâm, trong đó có 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22km) và 09 cống dưới đê; 06 công trình đang thi công dở dang (Thái Bình: 02; Ninh Bình: 01; Thanh Hóa: 02; Nghệ An: 01).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

V. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


Hiện có 477.631 ha lúa mùa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng vào kỳ làm đòng (nhiều nhất tại: Thái Bình 76.500ha; Nam Định 72.721ha); 149.571ha lúa mùa (nhiều nhất tại Thanh Hóa 115.300ha) và 23.486ha lúa Hè Thu các tỉnh Bắc Trung Bộ đến kỳ thu hoạch, trong đó Nghệ An đã thu hoạch được 70%.
VI. KẾ HOẠCH SƠ TÁN DÂN 
Theo thông tin cập nhật nhanh ban đầu, một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn (RRTT: cấp 3) diện rộng trong điều kiện diễn biến Covid-19 phức tạp, trong đó dự kiến:

- Sơ tán 73.996 dân khu vực ven biển (Quảng Ninh 6.018; Hải Phòng 5.252; Ninh Bình 1.392; Thanh Hóa 42.034; Nghệ An 18.200; Hà Tĩnh 1.100); 

- Sơ tán 114.091 dân khu vực ven sông và ngoài đê (Hải Phòng 5.604; Thanh Hóa 28.272; Nghệ An 64.786; Hà Tĩnh 658; Điện Biên 5.612; Hà Giang 130; Bắc Cạn 479; Thái Nguyên 8.550); 

- Sơ tán 70.770 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất (Cao Bằng 45.829; Điện Biên 2.315; Hà Giang 792; Bắc Cạn 842; Thái Nguyên 20.992). 
Các tỉnh khác đang tiếp tục tổng hợp rà soát phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm theo từng kịch bản về diễn biến thiên tai có khả năng xảy ra trong đợt này.
VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo đã có Công văn số 391/VPTT ngày 06/9/2021 gửi BCH PCTT&TKCN các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ về việc sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lớn.

- Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 10/CĐ-TW ngày 07/9/2021 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ đề nghị chủ động ứng phó với bão và mưa lớn.

- Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế đã triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với diễn biến bão và mưa lớn.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thường xuyên nắm bắt thông tin, tham mưu triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão và mưa lớn trong điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Trực ban Trung ương đã kết nối zalo với trực ban các tỉnh, thường xuyên liên lạc. Đã thành lập 02 đoàn công tác tiền phương, sẵn sàng tới các địa phương tuyến biển và khu vực miền núi phối hợp tổ chức ứng phó với bão và mưa lớn.
2. Địa phương

Các địa phương đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Văn phòng thường trực và Công điện số 10/CĐ-TW ngày 07/9/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. Cụ thể như sau:
- Các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lớn.
- Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp triển khai các biện pháp chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lớn, nhất là phương án sơ tán dân khu vực phòng chống dịch theo Chị thị 16 với những điều chỉnh trong lựa chọn, sàng lọc, quyết định phạm vi, biện pháp đảm bảo an toàn.
- Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình đã tổ chức các đoàn kiểm tra khu vực trọng điểm xung yếu đê biển và hồ chứa.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã chủ động chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lớn ngay từ khi bão hình thành vùng biển phía Đông Phi-lip-pin và cảnh báo sẽ có khả năng đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa lớn diện rộng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo, một số địa phương đã rất chủ động thực hiện các hoạt động chuẩn bị, rà soát, kiểm tra sẵn sàng ứng phó với bão. 

Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai trong điều kiện Covid-19 sẽ gặp nhiều khó khăn, phát sinh các tình huống không lường trước được, nên các tỉnh phải tiếp tục rà soát kỹ, chi tiết, cụ thể để tránh bị động, bất ngờ.
VIII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẵn sàng ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 và văn bản số 1100/TTg-NN ngày 23/8/2021, đặc biệt là phương án sơ tán đảm bảo an toàn thiên tai và an toàn phòng, chống dịch cho các địa điểm sơ tán, khu cách ly; triển khai đầy đủ các nội dung Công điện 10/CĐ-TW ngày 07/9/2021 trong đó lưu ý, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các địa phương

a. Đối với tuyến biến: 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão CONSON và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó; tăng cường thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; quản lý, hướng dẫn tàu thuyền đang neo đậu tại bến trong đó sẵn sàng bố trí nơi sơ tán an toàn đảm bảo an toàn dịch bệnh cho ngư dân tàu vãng lai. Căn cứ tình hình cụ thể, sẵn sàng cấm biển với tàu khai thác hải sản

b. Đối với vùng đồng bằng và ven biển:

- Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy, hải sản; sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu.

- Đảm bảo an toàn và khôi phục kịp thời hệ thống điện khi có sự cố. 

- Lực lượng quản lý đê chuyên trách kiểm tra các vị trí xung yếu, công trình đê điều đang thi công dở dang. 


c. Đối với vùng núi: 

- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét. 

- Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặt biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, xung yếu. 

- Bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 

2. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác để các bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó phù hợp, nhất là dự báo cường độ và thời điểm bão đổ bộ, cường độ và diện mưa. 

3. Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống thiên tai, nhất là sơ tán dân trong khu vực phòng chống dịch theo Chỉ thị 16.


4. Tập đoàn điện lực Việt Nam sẵn sàng phương án bảo vệ, khôi phục hệ thống điện khi có sự cố.

5. Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

6. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến phức tạp của mưa lũ, bão trên biển Đông; hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống.

7. Duy trì tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN trước 16h00 hàng ngày và ngay khi có tình huống đột xuất./.
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- Lưu: VT. 
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:				Nguyễn Hiệp


Trực ban 1:				Nguyễn Thanh Tùng


Trực ban 2:				Vũ Đức Tùng 


Trực ban 3:                                               Đỗ Tuấn Tài









